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0. TỔNG QUÁT 

 

1. Huỳnh Tôn Nghĩa. Hướng dẫn lập trình quản lý với Microsoft Access/ 

Huỳnh Tôn Nghĩa.- H. : Thanh niên, 2018.- 398tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access và 

ứng dụng của nó trong việc tạo bảng dữ liệu, bảng truy vấn, biểu mẫu, báo biểu, tạo tập 

lệnh, xử lý lỗi chương trình... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030095-Đ.030096 

Kí hiệu phân loại: 005.4 

 

2. Lê Ngọc Oánh. Biên mục mô tả trong nghiệp vụ thư viện/ Lê Ngọc Oánh, 

Nguyễn Thị Trúc Hà.- H. : Thông Tin và Truyền thông, 2019.- 403tr.; 224cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm về công tác biên mục; các biểu ghi thư mục; giới 

thiệu khung mô tả thư tịch theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD) và các quy tắc biên mục khối 

Anh - Mỹ xuất bản lần 2 (AACR2R); các vùng mô tả; mô tả ấn phẩm rời; các tiêu để, 

nhan đề đồng nhất và các tham chiếu... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030065-Đ.030066 

Kí hiệu phân loại: 025.32 

 

3. Nguyễn Thị Dung. Hướng dẫn môn học Luật Thương mại/ B.s.: Nguyễn Thị 

Dung (ch.b.), Trần Thị Bảo Ánh, Vũ Phương Đông.....- H. : Chính trị quốc gia, 2020..- 

390tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày lý thuyết, hướng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập tình huống 

pháp luật về mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ thương mại; đại diện và môi giới 

thương mại; uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại; khuyến mại và quảng cáo 

thương mại; dịch vụ logistics; đấu giá hàng hoá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ trong thương 

mại; nhượng quyền thương mại; một số hoạt động thương mại khác; chế tài trong thương 

mại; những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp thương mại; thủ tục giải quyết tranh 

chấp thương mại bằng trọng tài thương mại 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029801-Đ.029802 

Kí hiệu phân loại: 029801 

 



4. Phạm Quang Huấn. Giáo trình xử lý ảnh  Photoshop CC/ Phạm Quang 

Huấn, Phạm Quang Huy.- Tái bản bổ sung lần 1.- H. : Thanh niên, 2020.- 416tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập thực hành khai thác các công cụ và lệnh cơ bản 

trong Photoshop CC để ghép và chỉnh sửa ảnh giúp các bạn tiết kiệm thời gian, đạt năng 

suất hơn khi làm việc với Photoshop CC  cũng như với các phiên bản cũ hơn như 

Photoshop CS5, CS6. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030030-Đ.030031 

Kí hiệu phân loại: 006.6 

 

5. Phạm Văn Ất (. Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao / Phạm 

Văn Ất (ch.b.), Nguyễn Hiếu Cường, Đỗ Văn Tuấn, Lê Trường Thông.- H. : Bách khoa 

Hà Nội, 2024.- 440tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, kĩ thuật tổ chức dữ liệu của ngôn ngữ 

lập trình C như: Code blocks; các khái niệm cơ bản; hằng, biến và mảng; biểu thức; vào 

ra; các toán tử điều khiển; hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc và hợp; quản lí màn 

hình và cửa sổ; đồ hoạ; thao tác trên các tệp tin; lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương 

trình; các chỉ thị tiền xử lí; truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ; giao diện giữa C và assembler 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030023-Đ.030024 

Kí hiệu phân loại: 005.133071 

 

6. Poppino, Catherine. Nghề thư viện= Librarianship : Sách song ngữ / 

Catherine Poppino ; Nguyễn Minh Hiệp biên dịch.- H. : Thông Tin và Truyền thông, 

2019.- 243tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Gồm các bài giảng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình 

và nội dung xử lý thông tin nghiệp vụ thư viện gồm: Phát triển sưu tập, dẫn nhập công tác 

kỹ thuật, dẫn nhập tiêu đề chủ đề, phân loại thập phân Dewey và dẫn nhập hệ thống Marc 

21 

Gồm các bài giảng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình và nội 

dung xử lý thông tin nghiệp vụ thư viện gồm: Phát triển sưu tập, dẫn nhập công tác kỹ 

thuật, dẫn nhập tiêu đề chủ đề, phân loại thập phân Dewey và dẫn nhập hệ thống Ma 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030063-Đ.030064 

Kí hiệu phân loại: 025.3 

 



1. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

7. Nguyễn Ánh Tuyết. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non: Từ lọt lòng đến 6 

tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa.- H. : Đại học sư 

phạm, 2004.- 264tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học trẻ em; các trình độ và đặc 

điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mầm non từ lọt lòng cho đến 6 tuổi 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030059-Đ.030060 

Kí hiệu phân loại: 155 

 

8. Trương Thị Khánh Hà. Giáo trình tâm lý học phát triển/ Trương Thị Khánh 

Hà.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023.- 323tr.; 24cm 

 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung của tâm lí học phát triển. Nghiên cứu đối tượng, 

các quan điểm về lí thuyết, bản chất của sự phát triển tâm lí con người; các giai đoạn phát 

triển tâm lý trẻ em, thanh thiếu niên, tuổi trưởng thành, trung niên và người cao tuổi 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030019-Đ.030020 

Kí hiệu phân loại: 155 

 



3. KHOA HỌC XÃ HỘI 

9. Bộ luật Dân sự năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành.- H. : Công 

an nhân dân, 2023.- 526tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015; nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ 

luật Dân sự về bảo đảm hực hiện nghĩa vụ; Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 

30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029805-Đ.029806 

Kí hiệu phân loại: 349.597 

 

10. Bộ luật Lao động (hiện hành).- H. : Chính trị quốc gia, 2023.- 191tr.; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động với những qui định chung và qui 

định cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập 

thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an 

toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành 

niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029796 

Kí hiệu phân loại: 344.59701026 

 

11. Bộ luật Tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022.- H. : 

Lao động, 2023.- 459tr.; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ Luật 

Tố tụng dân sự, những nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền của toà án, cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng, thành phần giải 

quyết vụ việc dân sự... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029811-Đ.029812 

Kí hiệu phân loại: 347.597 

 



12. Bùi Dương Minh. Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam/ Bùi Dương Minh tuyển chọn, giới thiệu.- H. : Chính trị quốc gia, 2023.- 271tr.; 

21cm 

 Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ Luật dân sự với những qui định chung và qui 

định cụ thể về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; cá nhân; pháp nhân; nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương 

trong quan hệ dân sự; hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

trong quan hệ dân sự..., các điều khoản thi hành 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029768-Đ.029769 

Kí hiệu phân loại: 349.597 

 

13. Bùi Thị Hậu. Thực trạng nguồn nhân lực văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa hiện nay: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Bùi Thị Hậu.- Thanh Hóa : Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 109tr.; 27cm .- Chuyên đề 

1+2+3 

 Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết về nguồn nhân lực văn hóa và khái quát về địa 

bàn nghiên cứu. Thực trạng nguồn nhân lực quản lý văn hóa trên địa bàn tỉnh và phương 

hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030112 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

14. Dương Giáng Thiên Hương. Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu 

học/ Dương Giáng Thiên Hương (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, Ngô Vũ Thu Hằng...- H. : Đại 

học sư phạm, 2021.- 255tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nghiệp vụ sư phạm và các kỹ năng sư 

phạm cơ bản, thực hành các kỹ năng dạy học và giáo dục 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030078-Đ.030079 

Kí hiệu phân loại: 372.13 

 

15. Đào Đức Doãn. Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018/ Đào Đức Doãn, Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng....- H. 

: Đại học sư phạm, 2021.- 163tr.; 24cm 



 Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương 

trình môn đạo đức 2018. Phương pháp dạy học và hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá 

năng lực học sinh theo yêu cầu của Chương trình môn đạo đức 2018 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030088-Đ.030089 

Kí hiệu phân loại: 372.83 

 

16. Đặng Quang Định. Thường thức về triết học Mác - Lênin/ B.s.: Đặng 

Quang Định (ch.b.), Trần Văn Phòng, Nguyễn Hùng Hậu.- H. : Chính trị quốc gia, 2023.- 

128tr.; 21cm 

 Q.1 : Thế giới quan triết học duy vật biện chứng .- Thư mục: tr. 119-124 

 Tóm tắt: Khái quát về thế giới quan; nội dung của thế giới quan triết học duy vật 

biện chứng; bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng cho người Việt Nam 

hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029770-Đ.029771 

Kí hiệu phân loại: 335.4112 

 

17. Đặng Vũ Hoạt. Giáo dục học Tiểu học I: Giáo trình dùng cho đào tạo Cử 

nhân Giáo dục Tiểu học / Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hoà.- H. : Đại học sư phạm, 2021.- 

235tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở chung của giáo dục tiểu học và lý luận dạy học tiểu học. 

Giới thiệu quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức của 

giáo dục tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030092 

Kí hiệu phân loại: 372.21 

 

18. Đặng Vũ Hoạt. Giáo dục học Tiểu học II: Giáo trình dùng cho đào tạo Cử 

nhân Giáo dục Tiểu học / Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp.- H. : Đại học sư phạm, 

2022.- 191tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của giáo dục tiểu học: quá trình, nguyên 

tắc, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục tiểu học; hình thức tổ chức hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030090-Đ.030091 

Kí hiệu phân loại: 372.21 



 

19. Đinh Thị Kim Thoa. Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm tiểu học: 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Bùi Ngọc 

Diệp, Lê Thái Hưng....- H. : Đại học sư phạm, 2023.- 143tr.; 24cm .- Thư mục: tr. 139-

141. - Phụ lục: tr. 142-143 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Hoạt động trải nghiệm trong trường 

tiểu học, tổ chức và thiết kế chủ đề Hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học, đánh giá 

kết quả giáo dục 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030040-Đ.030041 

Kí hiệu phân loại: 372 

 

20. Đinh Tú Anh. Quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở các 

xã ven biển của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa/ Đinh Tú Anh, Hà Đình Hùng.- 

Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 169tr. : 

ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về xây dựng đời 

sống văn hóa và tổng quan về các xã ven biển huyện Hậu Lộc. Thực trạng, phương 

hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở ở các xã ven biển của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030005 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

21. Đỗ Quang Hưng. Nhà nước thế tục: Sách chuyên khảo / Đỗ Quang Hưng.- 

Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung.- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2022.- 539tr.; 

24cm 

 Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề then chốt của nhà nước thế tục gồm: Sự xuất 

hiện một xã hội thế tục; vai trò của chủ nghĩa thế tục đối với việc thiết kế những mô hình 

nhà nước kiểu mới trong quan hệ với tôn giáo. Giới thiệu các mô hình nhà nước thế tục; 

nhà nước thế tục và tôn giáo; tính thế tục và nhà nước; từ chủ nghĩa thế tục đến tính thế 

tục - mô hình nhà nước thế tục ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030017-Đ.030018 

Kí hiệu phân loại: 322.1 

 



22. Đỗ Thị Minh Liên. Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán 

học sơ đẳng cho trẻ mầm non/ Đỗ Thị Minh Liên.- H. : Đại học sư phạm, 2024.- 239tr.; 

24cm 

 Tóm tắt: Trình bày lí luận về phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ 

đẳng cho trẻ mầm non. Nội dung và phương pháp hình thành các biểu tượng số lượng, 

con số, phép đếm, kích thước, hình dạng, định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo. 

Thiết bị dạy học và lập kế hoạch hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng trong 

trường mầm non 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030057-Đ.030058 

Kí hiệu phân loại: 372.21 

 

23. Đỗ Thị Phượng. Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù tại 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Phượng.- H. : Chính trị quốc gia, 2022.- 252tr.; 

21cm .- Thư mục: tr. 237-246 

 Tóm tắt: Lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo vệ quyền con người của người bị 

kết án phạt tù; quy định của luật thi hành án hình sự năm 2019 và nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan có thẩm quyền, của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người 

của người bị kết án phạt tù; phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý, giam 

giữ phạm nhân nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hướng tới mục tiêu bảo đảm 

quyền con người của người bị kết án phạt tủ ở Việt Nam hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029803-Đ.029804 

Kí hiệu phân loại: 345.597056 

 

24. Đỗ Thị Thu Hằng. Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư 

tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật/ Đỗ Thị Thu Hằng, Lương Khắc Hiếu (ch.b.), 

Đinh Xuân Dũng.....- H. : Chính trị quốc gia, 2022.- 394tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 375-392 

 Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề xử lý thông tin sai lệch, 

xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật; từ đó khảo sát nhận diện 

thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hoá xử lý thông 

tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật trong giai 

đoạn hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029791-Đ.029793 

Kí hiệu phân loại: 353.7709597 

 



25. Đỗ Văn Hùng. Nâng cao chất lượng công chức cấp xã của huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa/ Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Lan.- Thanh Hóa : Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 105tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng công chức cấp xã; thực 

trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức cấp xã của huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030007 

Kí hiệu phân loại: 352.59741 

 

26. Hà Thị Kim Nhân. Quản lý nhà nước về thể dục, thể thao quần chúng từ 

thực tiễn tỉnh Thanh Hóa/ Hà Thị Kim Ngân, Đồng Hương Lan.- Thanh Hóa : Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 114tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thể dục thể thao quần 

chúng; thực trạng công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao quần chúng; giải pháp 

hoàn thiện công tác quản lý thể dục thể thao quần chúng từ thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029989 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

27. Hoàng Chí Bảo. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên lý luận chính trị / B.s.: Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị 

Thạch....- H. : Chính trị quốc gia, 2023.- 275tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 270-272 

 Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân 

chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh 

giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029798-Đ.029800 

Kí hiệu phân loại: 335.4230711 

 

28. Hoàng Thị Loan. Di chúc và điều kiện có hiệu lực của di chúc: Sách 

chuyên khảo / Hoàng Thị Loan.- H. : Công an nhân dân, 2022.- 399tr.; 21cm .- Thư mục: 

tr. 379-393 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về di chúc, điều kiện có hiệu lực của di 

chúc; điều kiện để di chúc hợp pháp; điều kiện để di chúc phát sinh hiệu lực pháp luật; 



điều kiện để di chúc được thi hành; kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về điều 

kiện có hiệu lực của di chúc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029824 

Kí hiệu phân loại: 346.597054 

 

29. Hoàng Thị Phương. giáo trình lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm 

quen với môi trường xung quanh/ Hoàng Thị Phương.- H. : Đại học sư phạm, 2023.- 

195tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi 

trường xung quanh. Phương pháp hướng dẫn, các hình thức tổ chức, các phương tiện 

hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030038-Đ.030039 

Kí hiệu phân loại: 372.21 

 

30. Hồ Hiền Khanh. Quản lý nhân lực tại các Trung tâm Văn hóa - Thông tin, 

Thể thao và Du lịch cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa/ Hồ Hiền Khanh.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 102tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực tại các trung 

tâm văn hóa, thông tin và thể thao cấp huyện; thực trạng hoạt động quản lý nhân lực và 

định hướng, mục tiêu và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực tại các trung tâm 

văn hóa - thông tin, thể thao và du lịch cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030006 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

 

31. Khương Hữu Hải. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa/ Khương Hữu Hải.- Thanh Hóa : Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 133tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029993 

Kí hiệu phân loại: 354.0959741 

 



32. Lê Minh Toàn. Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn.- Xuất bản lần thứ 19, có sửa chữa, bổ sung.- H. : 

Chính trị quốc gia, 2023.- 479tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu một 

số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hành chính, Luật Hình sự, tố tụng 

hình sự, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Luật Lao động và Bảo hiểm xã hội, pháp luật 

kinh doanh... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029817-Đ.029818 

Kí hiệu phân loại: 349.597349.597 

 

33. Lê Quốc Nguyên. Nâng cao hiệu quả vận dụng các trò chơi ngôn ngữ 

trong giờ thực hành tiếng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Lê Quốc 

Nguyên.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 

72tr.; 27cm .- Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận về trò chơi ngôn ngữ trong giờ thực hành tiếng anh; thực 

trạng vận dụng trò chơi và các giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các trò chơi ngôn 

ngữ trong giờ thực hành tiếng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030117 

Kí hiệu phân loại: 372.659741 

 

34. Lê Thị Bích Thủy. Giáo trình phát triển công nghiệp văn hóa/ Lê Thị Bích 

Thủy (ch.b.), Nguyễn Thị Thục.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023.- 221tr.; 24cm 

 ĐTTS ghi: Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp văn hóa; Xu 

hướng và chính sách phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030106-Đ.030110 

Kí hiệu phân loại: 338.4071 

 

35. Lê Thị Hân. Đánh giá công chức cấp xã của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa/ Lê Thị Hân, Nguyễn Thị Vân Hà.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 91tr. : ảnh; 27cm 



 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về đánh giá công chức cấp xã; thực 

trạng và quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá công chức cấp xã của huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030001 

Kí hiệu phân loại: 352.659741 

 

36. Lê Thị Kim Dung. Giải pháp phát triển mạng lưới cơ sở thực hành cho 

sinh viên ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Lê Thị Kim Dung.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 106tr.; 27cm .- Chuyên 

đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung về vai trò của thực hành và cơ sở thực hành trong 

đào tạo công tác xã hội; mạng lưới cơ sở thực hành và thực trạng thực hành của sinh viên 

ngành Công tác xã hội tại trường; giải pháp phát triển mạng lưới cơ sở thực hành cho 

sinh viên ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030122 

Kí hiệu phân loại: 378.359741 

 

37. Lê Thị Minh. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tiếng 

Anh trung học sơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa/ Lê Thị Minh, Lê Thanh Hà.- 

Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 99tr. : 

ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phát triền năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ 

giáo viên trung học cơ sở; thực trạng và giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp của đội 

ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029988 

Kí hiệu phân loại: 373.259741 

 

38. Lê Thị Thanh Thủy. Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 

mầm non/ Lê Thị Thanh Thủy.- H. : Đại học sư phạm, 2023.- 272tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày đặc điểm sự hình thành và phát triển hoạt động tạo hình của 

trẻ em; vai trò, mục đích, nhiệm vụ, nội dung và các phương pháp tổ chức, yêu cầu về lập 



kế hoạch, đánh giá, tổ chức hoạt động vẽ, hoạt động nặn, hoạt động xếp dán tranh trong 

hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030072-Đ.030073 

Kí hiệu phân loại: 372.21 

 

39. Lê Thị Thương. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa/ Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Mai Thoa.- Thanh 

Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 144tr. : ảnh; 

27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về công tác thanh niên; thực 

trạng và giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029991 

Kí hiệu phân loại: 353.50959741 

 

40. Lê Văn Bài. Câu đối Việt Nam: Sưu tầm và khảo cứu / Lê Văn Bài.- H. : Hội 

Nhà Văn, 2023.- 272tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm về câu đối; các biện pháp chơi chữ thường dùng 

trong câu đối; câu đối Tết; tiêu chí đánh giá câu đối; vấn đề phân loại câu đối; đối trong 

văn chương; chức năng của câu đối; các tác giả câu đối nổi tiếng trong lịch sử; đối đáp sứ 

Tàu bằng câu đối; câu đối trong đời sống xã hội; câu đối Việt Nam thử nhìn từ tổng thể 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030067-Đ.030071 

Kí hiệu phân loại: 398.209597 

 

41. Lê Văn Dương. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Lê Văn 

Dương.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 

69tr.; 27cm .- Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Thực trạng hoạt động quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; giải pháp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và 

việc tổ chức thực hiện tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030113 

Kí hiệu phân loại: 371.659741 



 

42. Lưu Văn Quảng. Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị/ 

B.s.: Lưu Văn Quảng, Phan Thế Lực (ch.b.), Ngô Huy Đức.....- H. : Chính trị quốc gia, 

2023.- 132tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 126-127 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029807-Đ.029808 

Kí hiệu phân loại: 320.9597 

 

43. Mạch Quang Thắng. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên lý luận chính trị / B.s.: Mạch Quang Thắng, Phạm Ngọc Anh, 

Nguyễn Quốc Bảo....- H. : Chính trị quốc gia, 2021.- 271tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học 

tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản 

Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029776-Đ.029778 

Kí hiệu phân loại: 335.43460711 

 

44. Mai Nguyệt Minh. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần chuyên 

ngành đáp ứng chuẩn đầu ra trong đào tạo ngành Luật tại trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Mai Nguyệt 

Minh.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 

117tr.; 27cm .- Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận về chất lượng dạy học các học phần chuyên ngành đáp ứng 

chuẩn đầu ra; thực trạng dạy học các học phần chuyên ngành đáp ứng chuẩn đầu ra trong 

đào tạo ngành luật và một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học các học phần chuyên 

ngành đáp ứng chuẩn đầu ra trong đào tạo ngành Luật tại trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030118 

Kí hiệu phân loại: 378.59741 

 



45. Ngô Mạnh Cường. Quản lý tài sản công tại bệnh viện ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa: Chuyên ngành: Quản lý Công. Mã số: 8340403 / Ngô Mạnh Cường.- Thanh 

Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 112tr. : ảnh; 

27cm .- Phụ lục: 15tr. 

 Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài sản công 

trong đơn vị sự nghiệp công lập; Phân tích và đánh giá thực trạng cũng như các yếu tố 

ảnh hưởng đến tình hình quản lý tài sản công tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh hóa từ 

năm 2019 đến năm 2023; đề xuất  một số giải pháp và đưa ra các kiến nghị để thực hiện 

những  giải pháp này, nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý tài sản công tại bệnh viện này. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029987 

Kí hiệu phân loại: 352.50959741 

 

46. Nguyễn Công Khanh. Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em: Mầm 

non và tiểu học / Nguyễn Công Khanh.- H. : Đại học sư phạm, 2004.- 239tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cung cấp những tri thức, phương pháp về phát triển tâm - sinh lí trẻ 

mầm non, tiểu học; cách thiết lập các câu hỏi, bài tập, tình huống và kĩ năng tổ chức trò 

chơi để trẻ tích cực khám phá, tương tác, trải nghiệm nhằm kích hoạt sự phát triển trí tuệ 

cho trẻ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030074-Đ.030075 

Kí hiệu phân loại: 372.21 

 

47. Nguyễn Đăng Dung. Chính phủ trong nhà nước pháp quyền/ Nguyễn Đăng 

Dung (ch.b.), Hạ Nhất Duy, Nguyễn Đăng Duy....- Tái bản lần thứ 1.- H. : Đại học quốc 

gia Hà Nội, 2022.- 415tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp 

quyền. Đặc điểm và mô hình của chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền cũng 

như những yêu cầu của Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu 

của việc xây dựng nhà nước pháp quyền 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030055-Đ.030056 

Kí hiệu phân loại: 320.109597 

 

48. Nguyễn Đăng Dung. Kiểm soát quyền lực nhà nước: Sách tham khảo / 

Nguyễn Đăng Dung.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H. : chính trị quốc gia sự thật, 

2022.- 531tr.; 21cm 



 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của sự kiếm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu 

nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước của Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030053-Đ.030054 

Kí hiệu phân loại: 320.809597 

 

49. Nguyễn Đức Thiện. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trung 

tâm văn hóa - thể thao vã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2020-2030, định hướng đến năm 2025/ Nguyễn Đức Thiện, Lê Thị Thảo.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 78tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày căn cứ xây dựng đề án, thực trạng và giải pháp hiện đại hóa cơ 

sở vật chất, trang thiết bị cho trung tâm văn hóa - thể thao vã Hải Long, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2025 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030000 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

 

50. Nguyễn Hoàng Linh. Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của tính 

Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Chuyên 

ngành: quản lý văn hóa. 8340403 / Nguyễn Hoàng Linh.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 124tr. : ảnh; 27cm .- Phụ lục: 12tr. 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và pháp lý quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của 

tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Thực trạng 

quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn; Giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước vể  hoạt động đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa 

với tỉnh Hủa Phăn. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029986 

Kí hiệu phân loại: 327.59741 

 

51. Nguyễn Hữu Hợp. Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học/ 

Nguyễn Hữu Hợp.- H. : Đại học sư phạm, 2023.- 211tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về năng lực và dạy học phát triển năng lực học 

sinh tiểu học. Hướng dẫn thiết kế bài học, xác định mục tiêu bài học, xác định và lựa 

chọn nội dung bài học, lựa chọn và vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, 

kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.030048-Đ.030049 

Kí hiệu phân loại: 372.16 

 

52. Nguyễn Minh Đoan. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:: Sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức.- Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H. : 

chính trị quốc gia sự thật, 2020.- 433tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xây dựng pháp luật và tính hệ thống của pháp luật. 

Giới thiệu về hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp 

luật và những phân tích chính sách, đánh giá về tác động của nó. Một số yêu cầu đối với 

hoạt động xây dựng pháp luật... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030009-Đ.030010 

Kí hiệu phân loại: 349.597 

 

53. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Nguyễn Phú Trọng.- Xuất bản lần 

thứ 3.- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2024.- 462tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Vững 

bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công 

một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững mạnh, đất nước 

phát triển, dân tộc trường tồn... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030025 

Kí hiệu phân loại: 335.9597 

 

54. Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc/ Nguyễn Phú Trọng.- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2024.- 

927tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng 

vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo 

nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công 

cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.030050 

Kí hiệu phân loại: 306.09597 

 

55. Nguyễn Sỹ Ngọc. Xã hội hóa giáo dục tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa/ Nguyễn Sỹ Ngọc, Lã Thị Tuyên.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 96tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về công tác xã hội hóa giáo dục; thực trạng công 

tác xã hội hóa giáo dục và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo 

dục tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029997 

Kí hiệu phân loại: 370.59741 

 

56. Nguyễn Thị Hà. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Chuyên ngành: quản lý công. Mã số: 8340403 / 

Nguyễn Thị Hà.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 

2024.- 68tr. : ảnh; 27cm .- Phụ lục: 11tr. 

 Tóm tắt: Nêu lên thực trạng phát triển dội ngũ giáo viên mầm non; Giải pháp phát 

triển đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029985 

Kí hiệu phân loại: 372.110959741 

 

57. Nguyễn Thị Nhung. Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Thông tin - Thư 

viện (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) trại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Thị Nhung.- Thanh 

Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 163tr.; 27cm .- 

Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đào tạo ngành Thông tin - Thư 

viện (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) trại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Thông 

tin - Thư viện (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) trại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030121 

Kí hiệu phân loại: 378.159741 



 

58. Nguyễn Thị Phượng. Nâng cao hiệu quả vận dụng giáo dục Steam trong 

thiết kế hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Thị Phượng.- Thanh Hóa : Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 87tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về giáo dục Steam trong thiết kế hoạt động giáo 

dục cho trẻ 5-6 tuổi. Thực trạng vận dụng giáo dục Steam và các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả vận dụng giáo dục Steam trong thiết kế hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030119 

Kí hiệu phân loại: 372.159741 

 

59. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai (ch.b.), Lưu Ngọc Tố Tâm, 

Nguyễn Đình Phúc....- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2022.- 231tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; nhà nước pháp quyền, bộ máy nhà nước, một số vấn đề lý luận về pháp luật, 

hệ thống pháp luật, thực hiện pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030015-Đ.030016 

Kí hiệu phân loại: 320.109597 

 

60. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 

Tuyết Mai (ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tất Viễn....- H. : chính trị quốc gia sự thật, 

2022.- 231tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lý thuyết đến hiện thực. Trình bày 

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN). Đánh giá thành tựu, hạn chế và những bài 

học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam. Đưa ra phương 

hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu hội nhập kinh tế quốc tế 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030011-Đ.030012 

Kí hiệu phân loại: 320.109597 



 

61. Nguyễn Thuý Hồng. Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm trong trường tiểu học/ B.s.: Nguyễn Thuý Hồng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn 

Văn Hiền....- H. : Đại học sư phạm, 2018.- 128tr.; 24cm 

 ĐTTS ghi: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

Xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, hình thức, phương pháp, đánh giá và 

hỗ trợ thông tin trực tuyến trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho bậc tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030086-Đ.030087 

Kí hiệu phân loại: 372.1 

 

62. Nguyễn Trung Kiên. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2023, định hướng đến năm 2030/ Nguyễn 

Trung Kiên, Đoàn Văn Trường.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa, 2024.- 79tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Các căn cứ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Như Thanh; 

thực trạng và giải pháp đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2023, định hướng đến năm 2030 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030002 

Kí hiệu phân loại: 331.259741 

 

63. Nguyễn Văn Dững. Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản/ Nguyễn 

Văn Dững (ch.b.), Đỗ Thị Thu Hằng.- In lần thứ 3.- H. : Thông Tin và Truyền thông, 

2023.- 369tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

 Tóm tắt: Quan niệm chung về truyền thông; truyền thông cá nhân; truyền thông 

nhóm; truyền thông đại chúng; một số lý thuyết truyền thông; chu trình truyền thông; lập 

kế hoạch truyền thông; quản trị truyền thông trong khủng hoảng 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030034-Đ.030035 

Kí hiệu phân loại: 334 

 



64. Nguyễn Văn Hậu. Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải 

cách hành chính nhà nước ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Văn Hậu, 

Nguyễn Quỳnh Nga.- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2022.- 283tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Một số vấn đề chung về quan hệ công chúng; quan hệ công chúng của 

Chính phủ; thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành 

chính nhà nước ở Việt Nam; quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường quan hệ công 

chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính Nhà nước ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030021-Đ.030022 

Kí hiệu phân loại: 352.709597 

 

65. Nguyễn Văn Thao. Công cụ hỗ trợ dạy học online: Kiểm tra đánh giá với 

quizmaker. Dạy học và hội thảo từ xa với zoom và google classroom / Nguyễn Văn Thao, 

Phạm Quang Huy.- H. : Thanh niên, 2021.- 367tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng quizmaker. Giới thiệu 22 bài tập soạn thảo trắc 

nghiệm tính điểm và trắc nghiệm không tính điểm rất cần thiết cho giáo viên và học sinh 

trong quá trình dạy và học. Hướng dẫn sử dụng zoom và google classrom dành cho giáo 

viên 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030082-Đ.030083 

Kí hiệu phân loại: 371.33 

 

66. Nguyễn Văn Trung. Quản lý nước sạch của huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa/ Nguyễn Văn Trung, Lương Tất Thắng.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 108tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày các căn cứ về quản lý nước sạch trên địa bàn huyện Như 

Thanh; thực trạng quản lý nước sạch và một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện mô hình 

quản lý nước sạch trên địa bàn huyện Như Thanh, tihr Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029994 

Kí hiệu phân loại: 363.61059741 

 

67. Ninh Thị Minh Tâm. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo / Ninh Thị Minh Tâm 

(ch.b.), Hồ Sỹ Ngọc, Vũ Đức Oai....- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2020.- 247tr.; 24cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực 

I 



 Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân; lý luận cơ bản và thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; đề xuất, phương hướng và giải pháp tiếp tục 

tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030044-Đ.030045 

Kí hiệu phân loại: 352 

 

68. Phạm Hoàng Mạnh Hà. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại các 

doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ 

cấp cơ sở / Phạm Hoàng Mạnh Hà.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 76tr.; 27cm .- Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp lữ 

hành; thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và phương hướng, giải pháo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030116 

Kí hiệu phân loại: 338.759741 

 

69. Phạm Thị Hương. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa/ Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 117tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm 

non; thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm 

non của huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029998 

Kí hiệu phân loại: 372.2159741 

 

70. Phan Thanh Hà. Dạy học các môn về tự nhiên và xã hội ở tiểu học/ Phan 

Thanh Hà (ch.b.), Hà Thị Lan Hương, Đào Thị Hồng....- H. : Đại học sư phạm, 2024.- 

175tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung trong dạy học các môn về tự nhiên và xã 

hội. Hướng dẫn dạy học phát triển năng lực các môn về tự nhiên và xã hội ở tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030080-Đ.030081 

Kí hiệu phân loại: 372.3 



 

71. Phó Đức Hòa. Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học/ Phó Đức Hòa,Vũ 

Thị Lan Anh.- H. : Đại học sư phạm, 2024.- 103tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu 

học; tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh 

tiểu học; thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển 

năng lực cho học sinh tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030042-Đ.030043 

Kí hiệu phân loại: 372.37 

 

72. Trần Quốc Thành. Giao tiếp sư phạm/ Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn, 

Nguyễn Thị Huệ....- H. : Đại học sư phạm, 2024.- 215tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về giao tiếp sư phạm và tám kĩ năng giao tiếp 

sư phạm cơ bản. Trình bày đặc điểm, nội dung, phong cách, phương tiện, yêu cầu, thực 

hành giao tiếp sư phạm giữa giáo viên với học sinh và giao tiếp sư phạm giữa giáo viên 

với các lực lượng giáo dục 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030036-Đ.030037 

Kí hiệu phân loại: 371.1022 

 

73. Trần Thị Bích. Quản lý nhà nước về vấn đề tạo việc làm cho thanh niên 

nông thôn trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ Trần Thị Bích, Nguyễn Thị 

Ngọc Lan.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 

2024.- 102tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông 

thôn; thực trạng quản lý nhà nước và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về 

vấn đề tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030004 

Kí hiệu phân loại: 354.259741 

 

74. Trịnh Thị Hằng. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại 

tố cáo cho người dân trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa/ Trịnh Thị 

Hằng, Hoàng Đình Hiển.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2024.- 92tr. : ảnh; 27cm 



 Tóm tắt: Trình bày căn cứ xây dựng đề án; thực trạng và phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029996 

Kí hiệu phân loại: 349.59741 

 

75. Trịnh Thị Thu Huế. Tạo động lực làm viện cho viên chức tại phân hiệu 

Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa/ Trịnh Thị Thu Huế, Đặng Thị Minh.- 

Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 94tr. : 

ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho viên chức các cơ sở 

giáo dục và đào tạo Y học. Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức 

tại phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030008 

Kí hiệu phân loại: 378.59741 

 

76. Trương Văn Cảnh. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững 

tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, định 

hướng đến năm 2030/ Trương Văn Cảnh, Lê Quang Hiếu.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 72tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày các căn cứ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền 

vững tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; thực trạng và giải pháp phát 

triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029992 

Kí hiệu phân loại: 338.159741 

 

77. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.- H. : Chính trị quốc gia 

sự thật, 2021.- 291tr.; 19cm 

 T.2 

 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

 Tóm tắt: Trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác 



xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch 

Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030032-Đ.030033 

Kí hiệu phân loại: 331.8 

 

78. Văn Thị Tư. Tin học ứng dụng - Phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh 

doanh trong Excel/ Văn Thị Tư, Phạm Quang Hiển.- H. : Thanh niên, 2022.- 424tr.; 

24cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel: Mô 

hình worksheet cơ bản, tên phạm vi, các hàm tra cứu, hàm Index và Match, các hàm văn 

bản và Flashfill, các hàm ngày tháng, các hàm NPV, XNPV, IRR, XIRR, MIRR, các hàm 

tài chính, tham chiếu vòng tròn, lệnh Past Special, công thức 3 chiều và siêu liên kết... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030093-Đ.030094 

Kí hiệu phân loại: 338.7 

 

79. Vi Trung Thân. Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 tại Ủy ban nhân dân xã Hải Long, huyện Như Thah, tỉnh Thanh Hóa/ Vi Trung 

Thân, Trịnh Văn Anh.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2024.- 65tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Các căn cứ tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 tại Ủy ban nhân dân xã Hải Long, huyện Như Thah, tỉnh Thanh Hóa, Thực trạng tổ 

chức thực hiện dịch vụ công, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện dịch 

vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân xã Hải Long, huyện Như Thah, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030003 

Kí hiệu phân loại: 352.259741 

 

80. Vũ Quốc Chung. Thiết kế bài soạn môn toán phát triển năng lực học sinh 

tiểu học/ Vũ Quốc Chung.- H. : Đại học sư phạm, 2020.- 191tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về năng lực và năng lực toán học; đặc 

điểm năng lực toán học và dạy học môn Toán cấp tiểu học; bảng tham chiếu thiết kế đề 

kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học cấp tiểu học, hướng dẫn thiết kế và sử 



dụng bài soạn dạng bài kiến thức mới và hướng dẫn sử dụng bảng tham chiếu để thiết kế 

đề kiểm tra 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030051-Đ.030052 

Kí hiệu phân loại: 372.7 

 

81. Vũ Thị Mỹ Hằng. Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của 

Quốc hội Việt Nam hiện nay/ Vũ Thị Mỹ Hằng.- H. : chính trị quốc gia sự thật, 2020.- 

287tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về thực hiện chức năng giám sát 

quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam; thực trạng hoạt động giám sát quyền lực 

nhà nước của Quốc hội Việt Nam; một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030013-Đ.030014 

Kí hiệu phân loại: 328.597 

 

82. Vũ Xuân Lực. Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa/ Vũ Xuân Lực, Đặng Thị Phương Hoa.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 113tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản cấp huyện; thực trạng và một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029999 

Kí hiệu phân loại: 354.59741 

 



5. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

83. Dương Quốc Việt. Giáo trình Đại số sơ cấp/ Dương Quốc Việt (ch.b.), Đàm 

Văn Nhỉ.- H. : Đại học sư phạm, 2023.- 179tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày kiến thức về đại số sơ cấp: nguyên lí cơ bản, dãy số, giải tích 

trong chương trình phổ thông, đồng nhất và bất đẳng thức, phương trình và bất phương 

trình 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030084-Đ.030085 

Kí hiệu phân loại: 512.071 

 

84. Nguyễn Đình Trí. Bài tập toán cao cấp/ Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn 

Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.- Tái bản lần thứ 21.- H. : Giáo dục Việt Nam, 2022.- 414tr.; 

21cm 

 T.1 : Đại số và hình học giải tích 

 Tóm tắt: Gồm các bài tập, bài giải đại số và hình học giải tích về tập hợp và ánh 

xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức và phân thức hữu tỉ, định thức, ma trận, hệ phương 

trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và 

vectơ riêng, dạng toàn phương 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030028-Đ.030029 

Kí hiệu phân loại: 512.0076 

 

85. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp/ Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt 

Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo.- Tái bản lần thứ 25.- H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2024.- 390tr.; 21cm 

 T.1 : Đại số và Hình học giải tích 

 Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tập hợp, ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn 

phương, không gian Euclid 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030026-Đ.030027 

Kí hiệu phân loại: 512 

 



6. CÔNG NGHỆ 

86. Nguyễn Phi Trường. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / 

Nguyễn Phi Trường.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa, 2024.- 93tr.; 27cm .- Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; thực 

trạng xây dựng và phát triển thương hiệu và giải pháp nhằm xây dựng bộ nhận diện 

thương hiệu trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030114 

Kí hiệu phân loại: 658.59741 

 

87. Nguyễn Văn Báu. Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp/ Nguyễn 

Văn Báu (ch.b.), Nguyễn Phạm Ngọc Hân, Lê Thị Vị, Hà Minh Minh Đức.- H. : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.- 222tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức doanh nghệp Việt Nam; tổ chức hệ thống quản lý 

văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp; quản lý văn bản và sử dụng con dấu doanh 

nghiệp; quản lý hồ sơ, tài liệu của các phòng, ban trong doanh nghiệp; hoạt động lưu trữ 

hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp; quản lý, lưu trữ và sử dụng tài liệu điện tử trong doanh 

nghiệp 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030061-Đ.030062 

Kí hiệu phân loại: 650.5 

 

88. Phạm Quang Huy. STEM với Arduino - Arduino dành cho người tự học/ 

Phạm Quang Huy.- Tái bản lần 1.- H. : Thanh niên, 2020.- 454tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu thiết kế quảng cáo; phần cứng và phần mềm Arduino; điều 

khiển và tạo hiệu ứng với 6 LED, 12 LED, 12 LED theo mảng; quang cáo với LED ma 

trận; điều khiển LED 7 đoạn; hiển thị kết quả đo nhiệt độ và độ ẩm bằng LED 7 đoạn... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030046-Đ.030047 

Kí hiệu phân loại: 629.8 

 



7. NGHỆ THUẬT - MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ 

89. B.Liutgen. Những bài tập hàng ngày: 20 bài luyện thanh ngắn dành cho các 

giọng cao / B.Liutgen.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, 2011.- 31tr. : ảnh; 

27cm 

 Tóm tắt: Giưới thiệu 20 bài luyện thanh ngắn dành cho các giọng cao. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029894-Đ.029895 

Kí hiệu phân loại: 781.2 

 

90. Đặng Hữu Phúc. Tác phẩm cho hợp xướng không nhạc đệm= Works for A 

cappella Choir. Volume 1 (10 pieces) / Đặng Hữu Phúc.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam, 2004.- 80tr. : ảnh; 27cm 

 Tập 1 : 10 bài 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm cho hợp xướng, hoà nhạc tính phòng, dàn nhạc 

giao hưởng  không nhạc đệm như trăng chiều, Du con mùa đông... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029892-Đ.029893 

Kí hiệu phân loại: 784.2 

 

91. Đặng Hữu Phúc. tuyển chọn 60 bài Romance và ca khúc cho giọng hát với 

Piano= 60 selected Romances and Songs for Vocal and Piano / Đặng Hữu Phúc.- H. : 

Thanh niên, 2012.- 242tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: giới thiệu tập bài hát  với những ca khúc thể hiện những xúc cảm về tình 

yêu, về thiên nhiên và cuộc sống, những quan sát và rung động từ trong sâu thẳm con 

người mình với cái đẹp vĩnh cửu nhưng luôn sống động xung quanh chúng ta. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029860-Đ.029861 

Kí hiệu phân loại: 786.2 

 

92. Đỗ Tuân. Những bản tình ca chuyển soạn cho hợp xướng/ Đỗ Tuấn phối 

âm.- H. : Văn hóa Thông tin, 2006.- 90tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một số bản tình ca được chuyển soạn cho hợp xướng do nhạc 

sĩ Đỗ Tuấn phối âm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029862-Đ.029863 

Kí hiệu phân loại: 782.42 

 



93. Hội Âm nhạc. 25 lessons for medium voice: 25  bài tập luyện thanh dùng cho 

giọng trung / Hội Âm Nhạc.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 55tr. : ảnh; 

27cm 

 Tóm tắt: Tuyển tập 25 bài thực hành thanh nhạc, luyện thanh dành cho giọng 

trung (giọng vừa). 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029886-Đ.029887 

Kí hiệu phân loại: 782.04 

 

94. Khoa Thanh Nhạc. 25 bài tập luyện thanh dành cho giọng nam cao và nữ 

trung: Bậc đại học / Khoa Thanh Nhạc.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 

63tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: giới thiệu 25 bài tập luyện thanh dành cho giọng nam cao và nữ trung ở 

trình độ đại học. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029872-Đ.029873 

Kí hiệu phân loại: 782.04 

 

95. Khoa Thanh Nhạc. Bài hát việt nam với phần đệm piano= Vietnam Songs 

1 : dành cho giọng nam, nữ cao / Khoa Thanh Nhạc.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 121tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Tập bài hát có phần đệm Piano dành cho giọng nam, nữ cao 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029900-Đ.029901 

Kí hiệu phân loại: 786.2 

 

96. Khoa Thanh Nhạc. Bài hát việt nam với phần đệm piano= Vietnam Songs 

2 : dành cho giọng nam, nữ trung / Khoa Thanh Nhạc.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 108tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Tập bài hát có phần đệm Piano dành cho giọng nam, nữ trung 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029902-Đ.029903 

Kí hiệu phân loại: 786.2 

 

97. Lê Thị Thanh Loan. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn khiêu vu 

thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đề 



tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Lê Thị Thanh Loan.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 68tr.; 27cm .- Chuyên đề 1+2+3 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu; thực trạng dạy học môn khiêu vũ thể 

thao và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn khiêu vu thể thao cho sinh 

viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030123 

Kí hiệu phân loại: 793.359741 

 

98. Nguyễn Thu Tuấn. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật/ 

Nguyễn Thu Tuấn.- H. : Đại học sư phạm, 2015.- 171tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục; tiến trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật; 

xây dựng đề cương và viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề khoa học giáo dục mĩ thuật 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030076-Đ.030077 

Kí hiệu phân loại: 741 

 

99. Nguyễn Trung Kiên. 50 ca khúc của Franz Schubert: Dành cho các giọng 

cao / Nguyễn Trung Kiên Biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, 2014.- 

219tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu 50 ca khúc của nhạc sĩ Franz Schubert - nhạc sĩ viết ca khúc 

vĩ đại nhất; ý nghĩa của từng ca khúc và có kèm bản nhạc. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029882-Đ.029883 

Kí hiệu phân loại: 782.42 

 

100. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Bariton - Bass - Năm thứ ba) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc 

quốc gia Việt Nam.- 168tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng Nam trung - Nam trầm, dành 

cho đào tạo trình độ đại học năm thứ ba. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029918-Đ.029919 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 



101. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Bariton - Bass - Năm thứ hai) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc 

quốc gia Việt Nam.- 149tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng Nam trung - Nam trầm, dành 

cho đào tạo trình độ đại học năm thứ hai. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029920-Đ.029921 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

102. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Bariton - Bass - Năm thứ nhất) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc 

quốc gia Việt Nam.- 202tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng Nam trung - Nam trầm, dành 

cho đào tạo trình độ đại học năm thứ nhất. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029922-Đ.029923 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

103. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Bariton - Bass - Năm thứ tư) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc 

quốc gia Việt Nam.- 225tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng Nam trung - Nam trầm, dành 

cho đào tạo trình độ đại học năm thứ tư. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029916-Đ.029917 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

104. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Soprano Năm thứ ba) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 181tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nữ cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ ba. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029868-Đ.029869 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 



105. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Soprano Năm thứ hai) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 152tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nữ cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ hai. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029866-Đ.029867 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

106. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Soprano Năm thứ nhất) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc 

gia Việt Nam.- 202tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nữ cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ nhất 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029864-Đ.029865 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

107. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Soprano Năm thứ tư) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 287tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nữ cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ tư 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029870-Đ.029871 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

108. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Tenor - Năm thứ ba) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 167ttr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nam cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ ba. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029912-Đ.029913 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 



109. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Tenor - Năm thứ hai) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 139tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nam cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ hai. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029910-Đ.029911 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

110. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Tenor - Năm thứ tư) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 180ttr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nam cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ tư. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029914-Đ.029915 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

111. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc: Bậc Đại học 

(Tenor Năm thứ Nhất) / Nguyễn Trung Kiên biên soạn.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam.- 181tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc cho giọng nam cao, dành cho đào tạo 

trình độ đại học năm thứ nhất. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029908-Đ.029909 

Kí hiệu phân loại: 782.071 

 

112. Nhóm tác giả. Việt Nam trên đường chúng ta đi: Tập ca khúc có đệm 

Piano / Nhóm tác giả.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 383tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Tuyển chọn 60 ca khúc về quê hương, đất nước, có đệm piano chào 

mừng ngày lễ lớn 2000 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029884-Đ.029885 

Kí hiệu phân loại: 782 

 

113. P.laikovsky. PomahcbI...: Tập ca khúc có đệm Piano dành cho người giọng 

cao / P.laikovsky.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 158tr. : ảnh; 27cm 



 Tom 1 

 Tóm tắt: Tập ca khúc có đệm piano dành cho giọng cao bằng tiếng Nga 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029904-Đ.029905 

Kí hiệu phân loại: 784 

 

114. P.laikovsky. PomahcbI...: Tập ca khúc có đệm Piano dành cho người giọng 

cao / P.laikovsky.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 174tr. : ảnh; 27cm 

 Tom 2 

 Tóm tắt: Tập ca khúc có đệm piano dành cho giọng cao bằng tiếng Nga 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029906-Đ.029907 

Kí hiệu phân loại: 784 

 

115. Tamotsu Kinoshita. Aria Album: Bariton/bass: giọng nam trung / Tamotsu 

Kinoshita chỉnh sửa.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 144tr. : ảnh; 27cm 

 T.5 

 Tóm tắt: Giới thiệu hát Aria dành cho giọng Nam trung 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029880-Đ.029881 

Kí hiệu phân loại: 782 

 

116. Tamotsu Kinoshita. Aria Album: soprano / Tamotsu Kinoshita chỉnh sửa.- 

H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 160tr. : ảnh; 27cm 

 T.1 

 Tóm tắt: Giới thiệu hát Aria dành cho giọng Soprano 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029888-Đ.029889 

Kí hiệu phân loại: 782 

 

117. Tamotsu Kinoshita. Aria Album: soprano / Tamotsu Kinoshita chỉnh sửa.- 

H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 171tr. : ảnh; 27cm 

 T.2 

 Tóm tắt: Giới thiệu hát Aria dành cho giọng Soprano 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029890-Đ.029891 

Kí hiệu phân loại: 782 



 

118. Tamotsu Kinoshita. Aria Album: Tenor : giọng nam cao / Tamotsu 

Kinoshita chỉnh sửa.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 152tr. : ảnh; 27cm 

 T.4 

 Tóm tắt: Giới thiệu hát Aria dành cho giọng nam cao 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029874-Đ.029875 

Kí hiệu phân loại: 782 

 

119. Vaccaj. Phương pháp thanh nhạc thục hành: Dành cho giọng nữ cao - nam 

cao / Vaccaj.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 69tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp thanh nhạc thực hành của Maccaj; Những 

phương pháp hoàn toàn mới khiến người học không cảm thấy bị buồn chán của việc học 

tập dâu dài mà vẫn có thể đạt được mục đích học tập. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029896-Đ.029897 

Kí hiệu phân loại: 784 

 

120. Vaccaj. Phương pháp thanh nhạc thục hành: Dành cho giọng nữ trung - 

nam trung / Vaccaj.- H. : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.- 69tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp thanh nhạc thực hành của Maccaj; Những 

phương pháp hoàn toàn mới khiến người học không cảm thấy bị buồn chán của việc học 

tập dâu dài mà vẫn có thể đạt được mục đích học tập. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029898-Đ.029899 

Kí hiệu phân loại: 784 

 



9. ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ 

121. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa. Thanh Hóa với đồng bào, cán bộ, 

chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc 70 năm sâu nặng nghĩa tình/ Ban tuyên 

giáo tỉnh ủy Thanh Hóa.- Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024.- 640tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Tập hợp, giới thiệu các tham luận tại Hội Thảo khoa học "Thanh Hóa 

với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc 70 năm sâu nặng 

nghĩa tình" 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030097-Đ.030100 

Kí hiệu phân loại: 959.742 

 

122. Đỗ Hoàng Linh. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 

sưu tập tem và bưu ảnh/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thị Bình.- H. : Thông tin và Truyền 

thông, 2023.- 300tr. : ảnh; 21cm .- Phụ lục: tr. 247-300 

 Tóm tắt: Tái hiện lại một cách chân thực, sinh động và mang tính sáng tạo nghệ 

thuật thông qua các sưu tập tem bưu chính, bưu ảnh của Việt Nam và các nước về cuộc 

đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029984 

Kí hiệu phân loại: 959.704092 

 

123. Lê Thanh Hà. Giáo trình Tiếng Anh du lịch/ Lê Thanh Hà (ch.b.), Hoàng 

Thị Huệ.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023.- 131p. : ill.; 24cm 

 At head of title: Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài học tiếng Anh rất hữu ích về du lịch như: Thông tin về 

chuyến đi, cách đặt vé máy bay, phòng khách sạn, nhà hàng... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.030101-Đ.030105 

Kí hiệu phân loại: 910.4071 

 

124. Tống Trung Tín. Kinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học/ 

B.s.: Tống Trung Tín (ch.b.), Hà Văn Cẩn, Đỗ Đức Tuệ....- H. : Nxb.Hà Nội, 2019.- 

380tr.; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh về khám phá khảo cổ học những di tích lịch sử 

của Kinh đô Thăng Long 

 Kí hiệu kho: 



  Đ.030111 

Kí hiệu phân loại: 959.731 

 

125. Lê Quang Trình. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hoằng Trinh, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-25023, định hướng đến năm 

2025/ Lê Quang Trình, Nguyễn Thị Thục.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa, 2024.- 113tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày căn cứ xây dựng đề án; thực trạng xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu; phương hướng, mục tiêu và giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã 

Hoằng Trình, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh HÓa đến năm 2025 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029995 

Kí hiệu phân loại:  \ 307.759741 

 

126. Phạm Văn Cường. Xây dựng thiết kế văn hóa trên địa bàn xã Yên 

Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Đề án thạc sĩ Quản lý công / Phạm Văn 

Cường, Hà Đình Hùng.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2023.- 80tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày căn cứ xây dựng đề án; nội dụng đề án; quản lý nhà nước về 

thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa. Giải pháp tăng cường công tác xây dựng thiết chế văn hóa trên 

địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.029990 

 

 


